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Chủ đề/ Tên bài
	     Nhận biết
	Thông hiểu
	                        Vận dụng
	 Cộng

	
	
	
	     Cấp độ thấp
	        Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Công dân với sự phát triển kinh tế.
	Nêu được khái niệm phát triển kinh tế.
	
	- Hiểu và  phân biệt được các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất.
	
	Biết vận dụng các yêu  tố cơ bản của quá trình sản xuất và mối quan hệ giữa chúng
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1
0,3
3%

	
	2
0,6
6%
	
	3
0,9
9%
	
	
	
	6 
1,8
18%

	2. Hàng hoá – Tiền tệ – 
Thị trường
	- Nêu được khái niệm thị trường.

	- Nêu được hai thuộc tính của hàng hoá.

	- Hiểu và  phân biệt giá trị sử dung và giá trị  của hàng hóa.

	
	- Biết vận dụng các chức năng của tiền tề và thị trường.
- Biết  vận 
dụng và nhận xét tình hình sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm hàng hóa ở địa phương.

	
	

	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1
0,3
3%
	1
15
15%
	1
0,3
3%
	


	3
0,9
9%
	
	
	
	6
3,0
30%

	3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	Nêu được nội dung của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông.
	
	Hiểu được nội dung của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông.
	- Hiểu được  các tác động của quy luật cung – cầu

	- Biết vận dụng quy luật giá trị  vàomột số hiện tượng kinh tế gần gũi trong cuộc sống

	
	- Biết vận dụng quy luật giá trị để giải thích một số hiện tượng kinh tế gần gũi trong cuộc sống

	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1
0,3
3%
	
	1
0,3
3%
	1
1,5
15%
	2
0,6
6%
	
	1
0,3
3%
	
	6 
3,0
30%

	Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
	Nêu được nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh
	
	
	

	Vận dụng được mặt tích cực của cạnh tranh vào trong quá trinh sản xuất
	
	- Biết vận dụng và  Lý giải được quy luật cạnh tranh  vào trong quá trinh sản xuất
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1
0,3
3%
	
	
	
	1
0,3
3%
	
	1
0,3
3%
	
	3
0,9
9%

	.
Bài 5: Cung cầu trong sản xuaart và lưu thông hàng hóa
	Nêu được khái niệm nội dung quy luât cung- cầu
 
	
	Hiểu được một số biểu hiện của nội dung quy luật cung cầu
	
	- Biết vận dụng quy luật cung cầu trong quá trình sản xuất và tiêu dùng
	
	Biết vận dụng và lý giải được quy luật cung cầu trong quá trình sản xuất và tiêu dùng
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1
0,3
3%
	
	1
0,3
3%
	
	1
0,3
3%
	
	1
0,4
4%
	
	4
1,3
13%

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	Số câu: 5 
Số điểm: 1,5
15%
	Số câu: 1TL
Số điểm: 1,5
15%
	Số câu: 5 
Số điểm: 1,5
15%
	Số câu: 1TL
Số điểm: 1,5
15%
	Số câu: 10 
Số điểm: 30
30%
	
	Số câu: 3 
Số điểm: 1
10%
	
	Số câu: 25 
Số điểm: 10
100%

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	Số câu: 5 TN, 1TL
Số điểm: 3,0
30%
	Số câu: : 5TN, 1TL
Số điểm: 3,0
30%
	Số câu: 10 TN
Số điểm: 3,0
30%
	Số câu: 23TN
Số điểm: 1,0
10%
	Số câu: 25 
Số điểm: 10
100%







[bookmark: _GoBack]ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA :
      Học sinh cần phải nắm từ bài 1 đến bài 5 
Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế 
- Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất 
+ Sức lao động 
+ Đối tượng lao động 
+ Tư liệu lao động 
- Phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình và xã hội. 
Bài 2: Hàng hóa – Tiền tệ - Thị Trường 
- Hàng hóa
   + Hàng hóa là gì? 
   + Hai thuộc tính của hàng hóa 
- Tiền tệ 
  + Các chức năng của tiền tệ. 
- Thị trường 
    + Thị trường là gì? 
   + Các chức năng cơ bản của thị trường
 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa 
- Nội dung của quy luật giá trị 
- Tác động của quy luật giá trị 
   + Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa 
   + Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên 
   + Phân hóa giàu – nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa 
- Vận dụng quy luật giá trị 
   + Về phía Nhà nước 
   + Về phía công dân. 
Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa 
- Cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh 
   + Khái niệm cạnh tranh
   + Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh 
- Mục đích của cạnh tranh 
- Tính hai mặt của canh tranh 
   + Mặt tích cực của cạnh tranh 
   + Mặt hạn chế của cạnh tranh 
Bài 5: Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa 
- Khái niệm cung, cầu? 
   + Khái niệm cầu 
   + Khái niệm cung
 - Mối qua hệ cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
   + Nội dung khái quát.
   + Biểu hiện nội dung quan hệ cung – cầu
- Vận dụng quan hệ cung – cầu 
    + Đối với Nhà nước 
    + Đối với người sản xuất, kinh doanh 
    + Đối với người tiêu dùng.









